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	CÔNG TY CP ĐT XD & KTCTGT 584

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Tel : (84.8)2222584 ,   Fax : (84.8) 2233584

Web: www.congty584.com.vn  Email: info@congty584.com.vn.

 ---------------o0o--------------


	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    -------(((((-------

Tp HCM, ngày  20  tháng  01  năm 2014


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2013
	Kính gửi:
	·  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

·  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐTXD&KTCTGT 584

- Địa chỉ trụ sở chính: 785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp HCM   
- Điện thoại: 08.22222584           Fax:08.22233584          Email: info@congty584.com.vn

- Vốn điều lệ: 397.795.770.000đ


- Mã chứng khoán (nếu có): NTB
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
	STT
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
	Lý do không tham dự

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Ông Trần Kim Minh

Ông Nguyễn Văn Nhị

Ông Lê Tấn Hòa 

Bà Vũ Thị Diệp Chi

Ông Huỳnh Tấn Tước

Ông Dương Chí Thiện

Ông Trần Bảo Trân

Ông Trần Nam Kha
	Chủ Tịch HĐQT 

Phó C.T HĐQT                 

UV HĐQT

UV HĐQT

UV HĐQT

UV HĐQT

UV HĐQT

UV HĐQT
	20
11
19
01
19
20
09
20
	100%

91%

91%

9%

91%

100%

75%

100%
	Rút khỏi HĐQT ngày 11/7/13

Bận công tác

Rút khỏi HĐQT ngày 25/1/13
Bận công tác

Rút khỏi HĐQT ngày 6/5/13




2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): 
3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 

​​​​​​
	STT
	Số nghị quyết
	Ngày
	Nội dung

	01
	95/2013-NQHĐQT
	25/1/2013
	V/v : đồng ý cho bà Vũ Thị Diệp Chi rút khỏi HĐQT và ông Trương Hồng Quang  thôi giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc 

	02
	101/2013-NQHĐQT
	28/1/2013
	V/v: Đồng ý cho ông Nguyễn Văn Nhị  thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  

	03
	129/QĐ-HĐQT
	04/2/2013
	V/v đồng ý cho ông Nguyễn Văn Nhị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

	04
	138/QĐ-HĐQT
	21/02/2013
	V/v bổ nhiệm ông Phan Phước Trần Lộc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

	05
	139/QĐ-HDQT
	21/02/2013
	V/v bổ nhiệm ông Trần Nam Kha giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

	06
	178/QĐ-HĐQT
	11/3/2013
	V/v bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc 

	07
	211/2013-NQHĐQT
	25/3/2013
	V/v  chốt danh sách và địa điểm, thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  thường niên 2013  .

	08
	299/2013-NQHĐQT
	06/5/2013
	V/v: Đồng ý cho ông Trần Bảo Trân rút khỏi HĐQT

	09
	300/QĐ-HĐQT
	07/5/2013
	V/v bố trí ông Hoàng Ngọc Phước thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng

	10
	301/QĐ-HĐQT
	07/5/2013
	v/v bổ nhiệm ông Châu Thái Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng

	11
	448/NQ-HĐQT
	03/7/2013
	V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản giao cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

	13
	453/NQ-HĐQT
	11/7/2013
	V/v: Đồng ý cho ông Nguyễn Văn Nhị rút khỏi HĐQT

	14
	462/NQ-HĐQT
	16/7/2013
	NQ ĐHCĐ thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản giao cho HĐQT chọ đơn vị kiểm toán năm 2013

	15
	488/NQQ-HĐQT
	05/8/2013
	V/v thông qua phương án giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom

	16
	504/QĐ-HĐQT
	16/8/2013
	V/v đồng ý cho ông Lê Ngọc Hưng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc

	17
	505/QĐ-HĐQT
	16/8/2013
	V/v bổ nhiệm ông Trần Kim Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc


	18
	585/QĐ-HĐQT
	06/11/2013
	V/v đồng ý cho ông châu Thái Nguyên thôi giữ chức vụ kế toán trưởng

	19
	586/QĐ-HĐQT
	06/11/2013
	V/v bổ nhiêm ông Hoàng Ngọc Phước giữ chức vụ Kế toán trưởng.


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 

 Không thay đổi
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Trần Kim Minh
	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
	23/09/1958
	43D30 Hồ Văn Huê, P9, QPN, Tp HCM
	020341485
	23/01/1995
	Tp HCM
	8.924.753

	2
	Nguyễn Văn Nhị
	Phó CT HĐQT kiêm Phó TGĐ
	22/11/1960
	30 Đường 1A, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Tp HCM
	200984773
	08/09/2005
	Đà Nẵng
	11.050

	3
	Lê Tấn Hòa
	Ủy viên HĐQT
	9/9/1957
	81 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
	201356799
	11/12/2008
	Đà Nẵng
	223.210

	4
	Vũ Thị Diệp Chi
	Ủy viên HĐQT
	9/9/1979
	721 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM
	023241194
	06/02/2004
	TP.HCM
	5.525

	5
	Huỳnh Tấn Tước
	Ủy viên HĐQT
	15/10/1967
	337/2/13 Lê Văn Sỹ - P.1 – Q.Tân Bình – TP.HCM
	025103948
	03/06/2009
	TP HCM
	17.680

	6
	Trần Bảo Trân
	Ủy viên HĐQT
	27/10/1979
	Quận Tân Phú, tp HCM
	220972289
	13/02/2008
	Phú Yên
	-

	7
	Dương Chí Thiện
	Ủy viên HĐQT
	07/09/1979
	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM
	023424532
	03/05/2012
	CA Tp.HCM
	-

	8
	Trần Nam Kha
	Ủy viên HĐQT
	25/01/1982
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	211803984
	22/02/2000
	Bình Định
	1.105

	9
	Trương Hồng Quang
	Phó TGĐ 
	19/11/1961
	598 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, Tp HCM
	022070933
	29/05/2008
	Tp HCM
	-

	10
	Huỳnh Đông Hà
	Ban TGĐ
	04/10/1977
	35 Phạm Ngọc Thạch, P6,Q3, Tp HCM
	024178037
	10/08/2003
	Tp HCM
	-

	11
	Hoàng Ngọc Phước
	Kế toán trưởng
	01/01/1973
	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM
	023992698
	01/01/2008
	Tp HCM
	5.525

	12
	Phạm Dương Minh Tú
	Trưởng Ban Kiểm Soát
	25/08/1976
	377/20 Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp HCM
	025039665
	01/12/2008
	Tp HCM
	1.657

	13
	Vũ Thị Năng
	Thành viên BKS
	25/12/1978
	25/83/15 Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM
	250516746
	19/10/1998
	Lâm Đồng
	-

	14
	Trần Quốc Cường
	Thành viên BKS
	01/06/1983
	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM
	025017925
	12/12/2008
	CA 

TPHCM
	-


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Lê Tấn Hòa
	Ủy viên HĐQT
	9/9/1957
	81 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
	201356799
	11/12/2008
	Đà Nẵng
	223.210

	2
	Trần Thị Hoa
	Mẹ
	1938
	Tổ 30 An Khê, Q.ThanH Khê, Đà Nẵng
	201253427
	08/01/2009
	Đà Nẵng
	

	3
	Lê Tấn Hiệp
	Em
	1959
	Tổ 30 An Khê, Q.ThanH Khê, Đà Nẵng
	201549139
	30/01/2003
	Đà Nẵng
	

	4
	Lê Thị Hường 
	Em
	1963
	118 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng
	201475767
	02/11/1999
	Đà Nẵng
	

	5
	Lê Thị Hạnh
	Em
	1965
	Tổ 35 An Khê, Q.ThanH Khê, Đà Nẵng
	201497670
	22/11/2005
	Đà Nẵng
	

	6
	Lê Tấn Hùng
	Em
	1968
	Tổ 35 An Khê, Q.ThanH Khê, Đà Nẵng
	201548178
	05/01/1999
	Đà Nẵng
	

	7
	Lê Thị Bích Huyền
	Em
	1976
	Tổ 8, Trung Nghĩa, Hòa Minh, Đà Nẵng
	201368402
	28/04/2009
	Đà Nẵng
	


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Vũ Thị Diệp Chi
	Ủy viên HĐQT
	9/9/1979
	721 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM
	023241194
	06/02/2004
	TP.HCM
	5.525

	2
	Vũ Ngọc Long
	Cha
	9/4/1950
	183 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
	023981678
	22/11/2001
	TP.HCM
	0

	3
	Phạm Thị Xuân Mai
	Mẹ
	19/02/1958
	183 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
	240003708
	27/06/2001
	Đắc Lắc
	0


	4
	Vũ Thị Ngọc Diệp
	Em
	01/01/1981
	254/4 Lầu 1, Trần Hưng Đạo, Q.5, Tp.HCM
	024689604
	1/6/2007
	TP.HCM
	0

	5
	Vũ Mạnh Tuấn
	Em
	07/04/1985
	183 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
	024001440
	8/3/2007
	TP.HCM
	0

	6
	Phạm Nhớ Hồng Thương
	Chồng
	20/03/1978
	721 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM
	023068130
	23/10/2009
	TP.HCM
	0

	7
	Phạm Vũ Anh Khôi
	Con
	16/08/2008
	721 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM
	-
	-
	-
	0

	8
	Phạm Vũ Hà My
	Con
	22/11/2009
	721 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM
	-
	-
	-
	0


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Huỳnh Đông Hà
	Ban TGĐ
	04/10/1977
	35 Phạm Ngọc Thạch, P6,Q3, Tp HCM
	024178037
	10/08/2003
	Tp HCM
	0

	2
	Hoàng Thị Hòe
	Mẹ
	1948
	Kiên Giang
	371205741
	18/02/2004
	Kiên Giang
	0

	3
	Lê Thị Diệu Thúy
	Vợ
	1978
	Tp HCM
	024597399
	18/07/2009
	Tp HCM
	0

	4
	Huỳnh Thị Mai Anh
	Chị
	1972
	Tp HCM
	022540809
	31/03/2009
	Tp HCM
	0

	5
	Huỳnh Giang Nam
	Anh
	1965
	Phú Quốc, Kiên Qiang
	370480801
	23/10/2003
	Kiên Giang
	0

	6
	HUỳnh Thanh Thúy Trân
	Chị
	1968
	New Zealand
	370803326
	10/06/1995
	Kiên Giang
	0

	7
	Huỳnh Thị Thanh Thúy
	Chị
	1963
	Kiên Giang
	370486719
	20/06/1980
	Kiên Giang
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Hoàng Ngọc Phước
	Kế toán trưởng
	01/01/1973
	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM
	023992698
	01/01/2008
	Tp HCM
	5.525

	2
	Hoàng Ngọc Vinh
	Cha
	02/03/1936
	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM
	024444380
	20/09/2005
	Tp HCM
	0

	3
	Huỳnh Thị Hường
	Mẹ
	01/05/1936
	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM
	024391380
	14/10/2005
	Tp HCM
	0

	4
	Hoàng Ngọc Tuấn
	Anh
	10/02/1969
	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM
	024428505
	20/07/2005
	Tp HCM
	0

	5
	Hoàng Ngọc Huy
	Anh
	25/12/1970
	Quảng Ngãi
	211192651
	17/11/2009
	Quảng Ngãi
	0

	6
	Hoàng Thị Như Ý
	Chị
	15/06/1964
	Quãng Ngãi
	211032880
	14/06/2002
	Quảng Ngãi
	0

	7
	Hoàng Ngọc Anh Thư
	Con
	25/01/2010
	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM
	-
	
	
	0

	8
	Hòang Ngọc Minh Thư
	Con
	25/01/2010
	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM
	-
	
	
	0

	9
	Lưu Minh Phụng
	Vợ
	01/11/1982
	8/4 Tân Hòa 2, Q9, Tp HCM
	023643250
	2//08/1998
	Tp HCM
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Trần Bảo Trân
	Ủy viên HĐQT
	27/10/1979
	Quận Tân Phú, tp HCM
	220972289
	13/02/2008
	Phú Yên
	0

	2
	Lưu Thị Kim Ngọc
	Mẹ
	25/02/1965
	Phú Hòa, Phú Yên
	220635439
	-
	Phú Yên
	0

	3
	Trần Thị Minh Nguyệt
	Em
	24/03/1981
	Phú Hòa, Phú Yên
	221048695
	-
	Phú Yên
	0

	4
	Trần Vĩnh Lộc
	Em
	31/12/1985
	Phú Hòa, Phú Yên
	221149495
	-
	Phú Yên
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Nguyễn Văn Nhị
	Phó CT HĐQT
	22/11/1960
	30 Đường 1A, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Tp HCM
	200984773
	08/09/2005
	Đà Nẵng
	11.050

	2
	Nguyễn Hoa
	Cha
	1933
	Đại Hiệp, Đại  Lộc, Quảng Nam
	205306918
	26/03/2007
	Quảng nam
	0

	3
	Lê Thị Hồng Lan
	Vợ
	10/04/1962
	30 Đường 1A, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Tp HCM
	025199908
	23/10/2009
	Tp HCM
	0

	4
	Nguyễn Thị Dạ Thảo
	Con
	11/04/1986
	30 Đường 1A, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Tp HCM
	025199910
	23/10/2009
	Tp HCM
	0

	5
	Nguyễn Văn Cường
	Con
	09/04/1990
	30 Đường 1A, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Tp HCM
	025249942
	11/03/2010
	Tp HCM
	0

	6
	Nguyễn Văn Khôi
	Con
	10/04/1997
	30 Đường 1A, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, Tp HCM
	-
	-
	-
	0

	7
	Nguyễn Văn Thanh
	Em
	01/01/1963
	Nhật tảo, P8, Q10, Tp HCM
	023456350
	27/08/2007
	Tp HCM
	0

	8
	Nguyễn Văn Dũng
	Em
	12/04/1972
	6 Vũ Trọng Phụng, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
	201066002
	05/05/2009
	Đà Nẵng
	0

	9
	Nguyễn văn Chương
	Em
	01/01/1974
	37/1M Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp HCM 
	025006628
	30/08/2008
	Tp HCM
	0

	10
	Nguyễn văn Dương
	Em
	12/07/1978
	403/72 TCH10, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp HCM
	025091209
	16/03/2009
	Tp HCM
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Phạm Dương Minh Tú
	Trưởng Ban Kiểm Soát
	25/08/1976
	377/20 Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp HCM
	025039665
	01/12/2008
	Tp HCM
	1.657

	2
	Dương Thị Chẻo
	Mẹ
	20/08/1954
	74 Vườn Dương, Phước Tân, Nha Trang
	220082770
	26/03/1997
	Khánh Hòa
	0

	3
	Nguyễn Xuân Phúc
	Chồng
	10/04/1968
	377/20 Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp HCM
	280570007
	10/11/1996
	Sông Bé
	0

	4
	Nguyễn Xuân Nhật
	Con
	20/04/2006
	377/20 Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp HCM
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Trương Hồng Quang
	Phó TGĐ 
	19/11/1961
	598 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, Tp HCM
	022070933
	29/05/2008
	Tp HCM
	0

	2
	Trương Quang Diệu
	Anh
	15/03/1959
	Tp HCM
	021212959
	20/04/2009
	Tp HCM
	0

	3
	Trương Kim Mai
	Em
	05/12/1963
	Tp HCM
	021877134
	23/02/1994
	Tp HCM
	0

	4
	Trương Ngọc Trân
	Em
	26/06/1966
	Tp HCM
	021788061
	23/03/1994
	Tp HCM
	0

	5
	Lâm Khiết Cầm
	Vợ
	12/10/1960
	598 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, Tp HCM
	022314333
	23/12/2004
	Tp HCM
	0

	6
	Trương Nhạn Thanh
	Con
	15/12/1986
	598 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, Tp HCM
	-
	-
	-
	0

	7
	Trương Nhạn Phong
	Con
	21/03/1994
	598 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, Tp HCM
	-
	-
	-
	0


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Vũ Thị Năng
	Thành viên Ban Kiểm soát
	25/12/1978
	25/83/15 Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM
	250516746
	19/10/1998
	Lâm Đồng
	0

	2
	Vũ Văn Vạn


	Cha
	27/7/1940
	Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
	120383545
	03/3/2005
	Bắc Giang
	0

	3
	Đàm Thị Thành
	Mẹ
	1946
	Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
	120297779
	23/4/2011
	Bắc Giang
	0

	4
	Vũ Thị Quyên
	Chị
	18/1/1969
	Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
	120988143
	01/4/2011
	Bắc Giang
	0

	5
	Vũ Thị Quyền
	Chị
	10/10/1971
	62D/27 Cư xá Nguyên Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh
	024864613
	29/11/2007
	Tp HCM
	0

	6
	Vũ Thị Chức
	Chị
	24/2/1974
	Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
	121557210
	12/6/2010
	Bắc Giang
	0

	7
	Vũ Chí Nguyện
	Anh
	05/9/1976
	Trung Sơn – Việt Yên – Bắc Giang
	121389867
	23/3/2005
	Bắc Giang
	0

	8
	Vũ Anh Tuân
	Em
	28/6/1983
	Căn hộ 607, chung cư 234 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh
	121482393
	02/2/2005
	Bắc Giang
	0

	9
	Nguyễn Bá Hiếu
	Chồng
	20/11/1978
	25/83/15 Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM
	121309536
	28/1/2005
	Tp HCM
	0

	10
	Nguyễn Vũ Hương Giang
	Con
	16/7/2003
	25/83/15 Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM
	-
	-
	-
	0

	11
	Nguyễn Vũ Linh Giang
	Con
	22/7/2010
	25/83/15 Bùi Quang Là, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM
	-
	-
	-
	0

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Huỳnh Tấn Tước
	Ủy viên HĐQT
	15/10/1967
	337/2/13 Lê Văn Sỹ - P.1 – Q.Tân Bình – TP.HCM
	025103948
	03/06/2009
	TP HCM
	17.680

	2
	 Hồng Xuân Hoan
	vợ
	22/04/1969
	337/2/13 Lê Văn Sỹ - P.1 – Q.Tân Bình – TP.HCM
	023627380
	17/03/1998
	Tp HCM
	-

	3
	 Huỳnh Tấn Phát
	con
	03/04/2009
	337/2/13 Lê Văn Sỹ - P.1 – Q.Tân Bình – TP.HCM
	-
	-
	-
	-


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Trần Nam Kha
	Ủy viên HĐQT
	25/01/1982
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	211803984
	22/02/2000
	Bình Định
	1.105

	2
	Trần Dũng Chinh
	Cha
	01/01/1955
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	210035236
	17/04/1998
	Bình Định
	0

	3
	Lê Thị Phương Mai
	Mẹ
	27/10/1960
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	210014949
	24/10/2006
	Bình Định
	0

	4
	Trần Nam Khang
	Em trai
	06/05/1984
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	211850383
	31/08/2001
	Bình Định
	0

	5
	Trần Nam Bội Tiên
	Em gái
	26/02/1992
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	215300454
	30/06/2009
	Bình Định
	0

	6
	Trần Nam Kha
	Ủy viên HĐQT
	25/01/1982
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	211803984
	22/02/2000
	Bình Định
	0

	7
	Trần Dũng Chinh
	Cha
	01/01/1955
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	210035236
	17/04/1998
	Bình Định
	0

	8
	Lê Thị Phương Mai
	Mẹ
	27/10/1960
	46 Phan Bội Châu Quy Nhơn, Bình Định
	210014949
	24/10/2006
	Bình Định
	0


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Dương Chí Thiện
	Ủy viên HĐQT
	07/09/1979
	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM
	023424532
	03/05/2012
	CA Tp.HCM
	0

	2
	Dương Bá Đương
	Cha
	10/03/1949
	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM
	021519695
	27/06/2005
	CA Tp.HCM
	0

	3
	Nguyễn Thị Thanh
	Mẹ
	15/05/1951
	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM
	022617155
	21/08/2007
	CA Tp.HCM
	0

	4
	Dương Nhật Việt
	Anh
	3/11/1975
	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM
	022779604
	23/10/1991
	CA Tp.HCM
	0

	5
	Dương Việt Nam
	Anh
	20/08/1977
	25/5D Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, Tp.HCM
	023162273
	29/11/2006
	CA Tp.HCM
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Trần Quốc Cường
	Thành viên BKS
	01/06/1983
	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM
	025017925
	12/12/2008
	CA 

TPHCM
	-

	2
	Tần Minh Chức
	Cha 
	02/02/1945
	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM
	025041206
	16/02/2009
	CA 

TPHCM
	-

	3
	Đặng Thị Hoa
	Mẹ
	12/12/1948
	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM
	025516534
	09/07/2011
	CA 

TPHCM
	-

	4
	Trần Đại Việt
	Anh
	30/01/1977
	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM
	025017931
	13/12/2008
	CA 

TPHCM
	-

	5
	Trần Như Ý
	Em
	15/07/1987
	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM
	025196038
	14/05/2012
	CA 

TPHCM
	-

	6
	Trần Trung Ấn
	Em
	30/12/1989
	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM
	025196039
	14/12/2009
	CA 

TPHCM
	-

	7
	Trần Đại Lâm Phi
	Em
	30/12/1992
	14/23 Đường Số 4 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân TP.HCM
	024979731
	27/04/2012
	CA 

TPHCM
	-


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Lê Ngọc Hưng
	Tổng Giám Đốc
	1974
	F4/30/3 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM
	201459321
	20/10/2003
	CA Đà Nẵng
	

	2
	Lê Ngọc Khánh
	Cha
	1940
	40 Phạm Như Xương, P Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
	201006379
	23/02/2010
	CA Đà Nẵng
	

	3
	Hà Thị Thanh Hiền
	Mẹ
	1947
	40 Phạm Như Xương, P Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
	200193743
	23/03/1998
	CA Đà Nẵng
	

	4
	Lê Ngọc Hải
	Anh
	1968
	F4/30/3 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM
	200894145
	11/08/2009
	CA Đà Nẵng
	

	5
	Lê Ngọc Hùng
	Anh
	1969
	F4/30/3 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM
	201469828
	22/05/2007
	CA Đà Nẵng
	

	6
	Lê Ngọc Nghĩa
	Em
	1977
	33/3, Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	025111605
	23/04/2009
	CA TP.HCM
	

	7
	Lê Thị Yến Oanh
	Vợ
	1977
	F4/30/3 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM
	271275798
	18/12/2009
	CA Đồng Nai
	

	8
	Lê Ngọc Hân
	Con
	2005
	F4/30/3 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM
	Đi học
	
	
	

	9
	Lê Ngọc Gia Hân
	Con
	2007
	F4/30/3 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM
	Đi học
	
	
	

	10
	Lê Ngọc Mỹ Hân
	Con
	2012
	F4/30/3 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM
	Còn nhỏ
	
	
	


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Phan Phước Trần Lộc
	Phó Tổng Giám đốc
	07/01/1969
	28/15 Cư Xá Lữ Gia, P 15, Q 11, TP HCM
	024274926
	09/08/2004
	CA TPHCM
	

	2
	Phan Thắng
	Cha
	1946
	191 Lê Văn Sỹ, P 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	024891334
	12/3/2008
	CA TPHCM
	

	3
	Trần Thị Em
	Mẹ
	1949
	191 Lê Văn Sỹ, P 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	024891749
	24/3/2008
	CA TPHCM
	

	4
	Phan Phước Trần Vũ
	Em
	1970
	258/11 Ấp 3, X.Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM
	025584712
	28/5/2012
	CA TPHCM
	

	5
	Phan Thị Uyên Thy
	Em
	1971
	191 Lê Văn Sỹ, P 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	024485201
	23/1/2006
	CA TPHCM
	

	6
	Phan Phước Trần Đức
	Em
	1972
	Số 3, Tổ 5, Khối 5, đường Đinh Công Tráng, Thị trấn Phước An, tỉnh DakLak
	040475903
	21/8/1992
	CA tỉnh DakLak
	

	7
	Phan Thị Uyên Thảo
	Em
	1983
	191 Lê Văn Sỹ, P 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	024985540
	03/7/2008
	CA TPHCM
	

	8
	Phan Thị Uyên Trang
	Em
	1988
	191 Lê Văn Sỹ, P 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	025032055
	09/09/2008
	CA TPHCM
	

	9
	Trần Thu Thủy
	Vợ
	1970
	116/3/19 Thiên Phước, P. 19, Q. Tân Bình, TP. HCM
	022665309
	10/3/2012
	CA Q11
	

	10
	Phan Uyên My
	Con
	2002
	116/3/19 Thiên Phước, P. 19, Q. Tân Bình, TP. HCM
	Còn nhỏ
	
	
	

	11
	Phan Uyên Khánh Nhi
	Con
	2007
	116/3/19 Thiên Phước, P. 19, Q. Tân Bình, TP. HCM
	Còn nhỏ
	
	
	


	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ / Mối quan hệ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	CMND
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Số lượng CP 584 nắm giữ

	1
	Châu Thái Nguyên
	Kế toán trưởng
	23/04/1961


	127/2/6 Lê Thúc Hoạch, P Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú
	'024031721


	21/10/2002
	CA TPHCM
	0

	
	Châu Văn Việt
	Cha
	1917
	158 Tôn Đức Thắng, P 5, Thị Xã Cà Mau
	Mất 1980
	
	
	0

	
	Phạm Thị Cảnh
	Mẹ
	1925
	158 Tôn Đức Thắng, P 5, Thị Xã Cà Mau
	380024549
	17/06/1978
	CÀ MAU
	0

	
	Châu Thị Hồng Nhung
	Chị
	1953
	158 Tôn Đức Thắng, P 5, Thị Xã Cà Mau
	381254524
	15/04/2002
	CÀ MAU
	0

	
	Châu Thị Thanh Liêm
	Chị
	1955
	327/5 Đường số 10 P.8 Gò Vấp, TP. HCM
	024974368
	25/06/2008
	HCM
	0

	
	Châu Hữu Thịnh
	Anh
	1957
	158 Tôn Đức Thắng, P 5, Thị Xã Cà Mau
	381733131
	29/11/2010
	CÀ MAU
	0

	
	Châu Minh Thuấn
	Em
	1963
	158 Tôn Đức Thắng, P 5, Thị Xã Cà Mau
	380888071
	21/12/2005
	CÀ MAU
	0

	
	Châu Minh Tâm
	Em
	1969
	158 Tôn Đức Thắng, P 5, Thị Xã Cà Mau
	381445764
	18/11/2005
	CÀ MAU
	0

	
	Huỳnh Kim Thúy
	Vợ
	1968
	127/2/6 Lê Thúc Hoạch, P Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú
	024031867
	06/11/2002
	HCM
	0

	
	Châu Huỳnh Nguyên Oanh
	Con
	1992
	127/2/6 Lê Thúc Hoạch, P Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú
	024919886
	28/03/2008
	HCM
	0

	
	Châu Nguyên Nhật
	Con
	1996
	127/2/6 Lê Thúc Hoạch, P Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú
	025726759
	24/12/2012
	HCM
	0


2. Giao dịch cổ phiếu: Không thay đổi

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

	STT
	Tổ chức/cá nhân giao dịch
	Chức vụ
	Mua (CP)
	Bán (CP)



	1
	Lê Ngọc Hưng


	Tổng Giám đốc
	50.000
	50.000

	2
	Phan Phước Trần Lộc


	Phó Tổng Giám đốc
	50.000
	50.000


V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không
   Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)
                                                                                        Trần Kim Minh
  584 GROUP®








